
STT Số báo danh Tên đăng nhập Tên học sinh Trường Khối Lớp

59 337004113 hamy0312 Hoàng Hà My TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2A

61 398433638 minhanh1762017 Nguyễn Minh Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2A

102 292433192 anphuong88vp Nguyễn An Phương TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2A

105 388845629 Samy2812 Lê An Hoài An TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2A

106 727281212 dangkhoa1a-hht Nguyễn Đăng Khoa TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2A

53 568675537 khoitran2017 Phạm Trần Khôi TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2B

54 289106954 minhquang16032017 Lê Minh Quang TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2B

56 828773510 vutruclam2017 Vũ Trúc Lam TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2B

58 271880495 trantony Phùng Gia Khiêm TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2B

64 595204533 giangnh Nguyễn Hương Giang TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2B

70 122419732 ngominhthu1b Ngô Minh Thư TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2B

78 725293857 bachtung2017 Cao Bách Tùng TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2B

82 692377916 Vinh242 Nguyễn Thế Vinh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2B

96 355680441 truongtulinh2b Trương Tú Linh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2B

98 890061212 tranbaongoc0111 Trần Bảo Ngọc TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2B
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100 352677015 dangkhoa210517 NGUYỄN TIẾN ĐĂNG KHOA TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2B

73 290602069 nguyenxuanminhkhoi Nguyễn Xuân Minh Khôi TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2C

80 983162232 nguyenminhanh2chht Nguyễn Minh Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2C

84 994286294 vuthianhthu2chht Vũ thị anh thư TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2C

109 49944961 ngoctuan10 Nguyễn Ngọc Tuấn TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2C

57 386713800 minhdanghht12 Nguyễn Minh Đăng TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2D

63 529634529 trankhanhan05012017 TRẦN KHÁNH AN TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2D

69 445363460 nguyennhatminh1d Nguyễn Nhật Minh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2D

89 665177629 dothaonhi2018 Đỗ Thảo Nhi TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2D

90 865071312 duyhht bùi đức duy TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2D

97 503553257 nguyenlan1 Nguyễn Lân TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2D

101 563031369 quanganh1806 Lê Khắc Quang Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2D

104 656951801 nguyentiendathht Nguyễn Tiến Đạt TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2D

110 404635924 Minhkhoi1404 Nguyễn Đức Minh Khôi TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2D

51 793108958 minhkiet20052017 Nguyễn Minh Kiệt TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2E

52 774768192 tramanh2017hht NGUYỄN TRÂM ANH TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2E

60 299589977 ngochan241217 Nguyễn Ngọc Hân TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2E

62 534441927 Tueminhhht2017 Phùng Tuệ Minh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2E

65 362939738 hoangbaongochht Hoàng Bảo Ngọc TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2E

68 258979766 LETHUYDUONG2017 Lê Thùy Dương TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2E

112 58358311 hoangthikhanhvi2017 Hoàng Thị Khánh Vi TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2E

77 121831352 hoangkhanhha261117 Hoàng Khánh Hà TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2G



50 684393513 nhaphuong1h-hht Nguyễn Nhã Phương TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

55 116636688 dinhthu1h-hht ĐINH HÀ ANH THƯ TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

67 825151054 honganh1h-hht Phạm Hồng Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

71 166333011 ngoclam1h-hht Vũ Ngọc Lam TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

74 825237782 dieuanh1h-hht Mạnh Diệu Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

75 840154870 daothu1h-hht Đào Anh Thư TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

79 582382411 ducnhan1h-hht Nguyễn Đức Nhân TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

86 551948114 minhkhoi1h-hht Nguyễn Minh Khôi TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

87 904020101 baokhanh1hhht Phạm Bảo Khánh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

91 433443597 trannhatminh1hhht Trần Nhật Minh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

92 807222243 xuanlam1h-hht Nguyễn Xuân Lâm TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

93 149480257 tuanh1h-hht Nguyễn Diệp Tú Anh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

94 638279251 duonghonganh2017 Dương Hồng Ánh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

95 783769623 minhquan1h-hht Lâm Minh Quân TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

99 483592079 phamannhien0603 Phạm An Nhiên TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

103 755801879 nhatminh1h-hht Nguyễn Nhật Minh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

108 111497686 phuonglinh1h-hht Dương Phương Linh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

111 956547301 minhtuan1h-hht Thạch Minh Tuấn TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2H

49 647545969 baongoclop2i Đỗ Bảo Ngọc TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2I

66 929436210 hathu2310 Phạm Hà Thư TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2I

72 632101513 thuyptkt Phạm Trúc Linh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2I

76 101770839 phamnguyennhatminh2017 Phạm Nguyễn Nhật Minh TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2I



81 337516231 mina2017 Trần Phương Thảo TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2I

83 286059001 thao3006 Nguyễn Trần Phương Thảo TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2I

85 348378255 doanminhthu01042017 Đoàn Minh Thư TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2I

88 162594856 havy9 Đặng Hà vy TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2I

107 592608971 pnghi1510 Lê Phương Nghi TH Hoàng Hoa Thám Khối 2 2I


